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2. Nhãn trung gian: Đính kèm

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc: Đính kèm
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Kích thước thật: 120 x 55 x 15mm

Tỉ lệ phóng to: 120%

1 Blis. x 6 Tabs.

Broad-spectrum antifungal agent

SHINPOONG

READCAREFULLYTHELEAFLETBEFOREUSE SDK  RegNo :
~ Ewcipienis: q.s............................ 1 tablet SốlôSX LotNo :

INDICATION -USAGE -CONTRAINDICATION:seeinsert = Manutacturedby:SHINPOONGBAEWOSPHARMAGO.LTD. SX Mid.Dale:
STORAGE:inatightcontainer,at dryplace,protectedfrom  BienHoa IndustrialZoneNo.2,DongNai,VN f
light,temperaturebelow30°C Underlicenseof:SHINPGONGPHARM.G8_.LTD. HD Exp.Date:
SPECCIFICATION:USP37 434-4, Moknae-dong,Danwon-gu,Ansan-si,Gyeonggi-do,Korea
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Thuốc kháng nấm phổ rộng

SHINPOONG

Cristan’
Clotrimazol 100mg__ vien nén aat phy khoa

& GTYTNHH DP SHINPOONG DAEWOO
'www.shinpoong.com.vn

ĐỂXA TẮMTAYTRẺEMAnHN, ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG

~ Táđược:vừa đù.............1 viên Sanxuatbd:CTYTNHH OP SHINPOONG DAEWOD
CHỈĐỊNH - CÁCHDÙNG -CHỐNGCHỈĐỊNH:Xemtờhướngdẫnsửđụng
BAOQUAN:Trongbaobi kin, ởnơikhô, tránhánhsáng,nhiệtđộdưới30°C 2819, Beenace en ventMemNhượngquyềncia:SHINPODNGPHARM. W1L IIL

1Vỉ x 6Viên

TIÊU CHUẨN :USP37 434-4, Moknae-dong,Danwon-gu,Ansan-si, Gyeonggi-do,HànQuốc
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Clotrimazole 100mg  vaginal tabies

& SHINPOONG DAEWOO PHARMA CO.,LTD.
www.shinpoong.com.vn
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- Hoạt chất: Giorilieti BR 100 mg
- Tá được: Flowlac 100, cellulose vi tinh thé PH 102,

polysorbat 80, hydroxypropyl cellulose (L), magnesi
stearat.

DANG BAO CHE:Vién nén đặt phụ khoa.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp I vỉ x 6 viên.

CHÍ ĐỊNH

Viên đặt phụ khoa SHINPOONG CRISTAN được dùng để
trị nhiễm nắm Candidaâm đạo.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCHDÙNG
Dat 1 viên ,vào âm đạo mỗi tối trước khi di ngủ trong 7
ngày liên tiếp.

* Lưu ý:

- CHi DUNG DE DAT AM DAO, KHONG ĐƯỢC

UONG.
- Thuéc can d6 4m trong 4m dao dé hoa tan hoan toan, néu

không, các mảnhkhông tan có thể thoát ra ngoàiâm đạo.
Để ngăn chặn điều này, nên đặt thuốc vào âm đạo càng
sâu càng tốt trước khi đi ngủ, hoặc làm âm viên thuốc

bằng cách nhúng vào nước đun sôi để nguội 2 ~ 3 giây

trước khi đặt.
- Không nên đặt thuốc trong thời kỳ hành kinh do thuốc có

nguy cơ bị rửa trôi. Nên hoàn tất việc điều trị trước ngày
hành kinh.

- Không dùng băng vệ sinh dạng ống (tampon), thụt rửa
âm đạo, thuốc diệt tỉnh trùng hoặc các thuốc đặt âm đạo
khác khi đang dùng thuốc này.

- Không dùng cho trẻ dưới 16 tuôi.

CHÓNG CHI ĐỊNH
Quá mẫn với clotrimazol hoặc với bất kì thành phần nào

của thuốc.
SỬ DỤNG THẬN'TRỌNG
- Không dùng thuốc đẻ điềutri nhiễm nắm toàn thân.
- Nếu có kích ứng hoặc mẫn cảm khi dùng clotrimazol,

phải ngừng thuốc và điều trị thích hợp. Báo với thầy
thuốc nếu có biểu hiện tăng kích ứng ở vùng đặt thuốc
(đỏ, ngứa, bỏng, mụn nước hoặc sưng).

- Phải điều trị thuốc đủ thời gian mặc dù các triệu chứng
có thuyên giảm. Sau 4 tuần điều trị, nếu không đỡ cần

khám lại.
- Tránh các nguồn gây nhiễm khuân hoặc tái nhiễm.
- Không nên dùng thuốc khi có các triệu chứng sau:

e Chảy máu âm đạo bất thường, dịch âm đạo có vết

máu.

e Đau, nổi mụn hoặc loét trong âm hộ, âm đạo.
e Đau bụng dưới hoặc khó tiểu.

e Sốt hay ớn lạnh.
e Buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy.

e Dịch tiết âm đạo có mùi hôi.
SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ ĐANG CHO
CON BÚ
- Chưa có đủ các số liệu nghiên cứu trên phụ nữ có thai

trong 3 tháng đầu. Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai
trong 3 tháng đầu khi có chỉ định rõ ràng của bác sĩ. ‹
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Nhà máy: Số 13, Đường 9A KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, ViệtNam 5 `2là
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Văn phòng: Phòng 05— 07, tầng 9, tháp R1, tòa nhà Everich, Số 968 Đường 3/2, P. 15,
DT: (08) 22250683 Fax: (08) 22250682 Email:shinpoong@spd.com.
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- Vẫn chưa biết liệu thuốc có bài tiết qua sữa không, thận
trọng khi dùng cho người mẹ đang cho conbú.

TÁC ĐỘNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN
HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng.
TƯƠNG TÁC THUÓC
- Chưa có thông báo về tác dụng hiệp đồng hay đối kháng

giữa clotrimazol và nystatn, amphotericin B hay
flucytosin với các loài C. albicans.

- Nồng độ tacrolimus trong huyết thanh của người bệnh
ghép gantăng lên khi dùng đồng thời với clotrimazol.
Do vậy nên giảm liều tacrolimus theo nhu cầu.

TÁC DỤNG PHỤ
Các phản ứng tại chỗ (> 1%) bao gồm bỏng nhẹ, kích ứng,
đau rát vùng đặt thuốc.
Tihông báo bác sĩ các tác dụng phụ gặp phải khi dùng

thuốc.
DƯỢC LỰC HỌC
- Clotrimazol là thuốc kháng nấm tông hợp, thuộc nhóm

imidazol, có phổ rộng, được dùng điều trị tại chỗ các

bệnh nhiễm năm trên ổa,
- Cơ chế tác dụng là liên kết với các phospholipid trong
màng tế bào nắm, làm thay đổi tính thấm của màng, gây
a“ các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu hủy tế bào
nâm.

- In vitro, clotrimazol có tác dụng kìm hãm và diệt nắm,
tùy theo nồng độ, với các chủng Trichophyton rubrum,
Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton
floccosum, Microsporum canis va cac loai Candida.

- Ngoài ra, thuốc có tác dụng trên một số vi khuẩn Gram
dương (Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes), vi khuẩn Gram 4m (Bacteroides, Gardnerella
vaginalis), Trichomonas.

- Kháng tự nhiên với clotrimazol hiếm gặp. Chỉ phân lập
được một chủng (Candida guilliermondi kháng
clotrimazol. Kháng chéo phỏ biến giữa các azol.

DƯỢC DONG HOC
Clotrimazol rất ít được hấp thu vào máu khi d
âm đạo: Sau khi đặt âm đạo viên nén clotrimazol- 1
mg, nồng độ đỉnh huyết thanh trung bình chỉ tương đ
0,03tug/mL sau 1 — 2 ngày. chị
QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ 2,
Khi vô tình nuốt phải thuốc, chỉ thực hiện ae i
thông thường như rửa dạ dày nếu các triệu chứng:
của quá liều trở nên rõ ràng (ví dụ như chón;
nôn hoặc nôn)và chỉ khi đã bảo vệ đường hô hâp đầy đủ.

KHUYÊN CÁO
- Dé xa tim tay tré em.
- Doc ky hướng dẫn sử dụng trướckhi dùng.
- Nêu cân thêm thông tin, xin hỏi ýkiến bác sĩ.
BAO QUAN: Trong bao bi kín, ở nơi

nhiét d6 dudi 30 °C. BO. Y

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngayon xuất. soi
TIEU CHUAN: USP 37 Ke

anh sang,

thyTp,HC
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